
Stt Mã SV Ngày sinh Lớp Giáo viên hướng dẫn

1 62131491 Nguyễn Thị Nhung 2002/5/15 62.KT-1 Bùi Mạnh Cường

2 62131831 Trần Lê Thanh Tâm 2002/8/28 62.KT-2 Bùi Mạnh Cường

3 62132146 Phạm Ngọc Thương 2002/2/7 62.KT-3 Bùi Mạnh Cường

4 62131970 Phạm Phương Thảo 2002/11/28 62.KT-4 Bùi Mạnh Cường

5 62130934 Trần Thị Mỹ Lê 2002/3/17 62.KT-1 Bùi Thi Thu Hà

6 62130377 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2002/3/20 62.KT-2 Bùi Thi Thu Hà

7 62130905 Hồ Xuân Phương Lam 2002/5/8 62.KT-3 Bùi Thi Thu Hà

8 62130513 Huỳnh Thị Hậu 2002/10/9 62.KT-4 Bùi Thi Thu Hà

9 62139015 Lê Hoàng Bảo Nhi 2002/8/29 62.KT-1 Đặng Thị Tâm Ngọc

10 62131765 Võ Thị Như Quỳnh 2002/6/9 62.KT-2 Đặng Thị Tâm Ngọc

11 62131833 Trần Thị Thanh Tâm 2002/1/16 62.KT-3 Đặng Thị Tâm Ngọc

12 62131849 Bùi Triệu Tấn 2002/7/20 62.KT-4 Đặng Thị Tâm Ngọc

13 62132640 Trần Thu Uyên 2002/9/7 62.KT-4 Đặng Thị Tâm Ngọc

14 61132868 Đoàn Huy Anh Phương 2001/6/1 61.KT-2 Đỗ Thị Ly

15 62132352 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2002/10/19 62.KT-2 Đỗ Thị Ly

16 62134321 Lê Hà Cẩm Tiên 2002/4/22 62.KT-3 Đỗ Thị Ly

17 62132154 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 2002/9/13 62.KT-4 Đỗ Thị Ly

18 61131102 Trần Phương Thảo 2001/6/22 61.KT-2 Huỳnh Thị Thanh Thúy

19 62130113 Nguyễn Thị Thanh Bình 2002/12/10 62.KT-3 Huỳnh Thị Thanh Thúy

20 62132407 Nguyễn Thanh Phương Trinh 2002/6/13 62.KT-2 Huỳnh Thị Thanh Thúy

21 62132450 Nguyễn Thị Thanh Trúc 2002/10/9 62.KT-4 Huỳnh Thị Thanh Thúy

22 62133841 Nguyễn Võ Bảo Khuyên 2002/12/20 62.KT-1 Lê Thị Thanh Huệ

23 62132644 Đỗ Thanh Vân 2002/10/8 62.KT-1 Lê Thị Thanh Huệ

24 62131484 Đặng Phương Nhung 2002/12/18 62.KT-1 Ngô Xuân Ban

25 62131815 Đỗ Thị Thanh Tâm 2002/9/3 62.KT-2 Ngô Xuân Ban

26 62134247 Nguyễn Thị Như Thảo 2002/11/2 62.KT-3 Ngô Xuân Ban

27 62131927 Huỳnh Thị Bích Thảo 2001/8/5 62.KT-4 Ngô Xuân Ban

28 59136199 Vũ Diệu Ngọc Hà 1999/7/19 59.KT-1 Nguyễn Bích Hương Thảo

29 62132519 Phan Thị Cẩm Tú 2002/1/30 62.KT-1 Nguyễn Bích Hương Thảo
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30 62130611 Nguyễn Thị Thu Hoài 2002/11/20 62.KT-3 Nguyễn Bích Hương Thảo

31 62130222 Huỳnh Quốc Đạt 2002/3/18 62.KT-4 Nguyễn Bích Hương Thảo

32 62131292 Lã Thị Phương Ngọc 2002/10/17 62.KT-1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

33 62132272 Huỳnh Thị Kiều Trâm 2002/11/22 62.KT-1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc

34 62133978 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 2002/1/5 62.KT-1 Nguyễn Thị Cẩm Tú

35 62131066 Mai Thị Bích Ly 2002/9/30 62.KT-2 Nguyễn Thị Cẩm Tú

36 62139093 Nguyễn Nữ Hiền Nhân 2002/11/17 62.KT-3 Nguyễn Thị Cẩm Tú

37 62131399 Huỳnh Thị Ý Nhi 2002/10/1 62.KT-4 Nguyễn Thị Cẩm Tú

38 62131539 Phạm Tấn Phát 2002/6/23 62.KT-1 Nguyễn Thị Hồng Nhung

39 62131986 Lê Thị Thanh Thi 2002/4/17 62.KT-2 Nguyễn Thị Hồng Nhung

40 62132188 Ngô Dương Thủy Tiên 2002/2/17 62.KT-3 Nguyễn Thị Hồng Nhung

41 62132111 Võ Lê Anh Thư 2002/8/24 62.KT-4 Nguyễn Thị Hồng Nhung

42 62131037 Nguyễn Thế Long 2002/3/21 62.KT-1 Nguyễn Thị Kim Anh

43 62133677 Nguyễn Thị Bích Hạnh 2002/7/2 62.KT-2 Nguyễn Thị Kim Anh

44 62130981 Nguyễn Thị Thùy Linh 2002/1/1 62.KT-3 Nguyễn Thị Kim Anh

45 62130819 Phan Văn Khải 2002/12/22 62.KT-4 Nguyễn Thị Kim Anh

46 62131203 Bùi Nguyễn Thảo Ngân 2002/8/13 62.KT-1 Nguyễn Thi Lan Phương

47 62130836 Nguyễn Phương Khanh 2002/9/16 62.KT-2 Nguyễn Thi Lan Phương

48 62133990 Phạm Thị Tiểu Nghi 2002/11/28 62.KT-3 Nguyễn Thi Lan Phương

49 62130908 Nguyễn Thị Anh Lam 2002/12/15 62.KT-4 Nguyễn Thi Lan Phương

50 62131929 Huỳnh Thị Thu Thảo 2002/2/9 62.KT-1 Nguyễn Thị Thanh Hà

51 62130385 Phù Ngọc Mỹ Duyên 2002/12/17 62.KT-3 Nguyễn Thị Thanh Hà

52 62132522 Võ Lê Như Tú 2002/12/31 62.KT-3 Nguyễn Thị Thanh Hà

53 62132874 Nguyễn Thị Thanh Trúc 2002/10/10 62.KT-4 Nguyễn Thị Thanh Hà

54 62131858 Trịnh Thị Hoàng Tàu 2002/7/29 62.KT-1 Nguyễn Thị Thủy

55 62132777 Nguyễn Thị Thảo Vy 2002/12/8 62.KT-2 Nguyễn Thị Thủy

56 62132405 Nguyễn Ngọc Bảo Trinh 2002/10/19 62P.KT Nguyễn Thị Thủy

57 62131158 Võ Thị Hoài My 2002/8/5 62.KT-1 Nguyễn Thị Thùy Trang

58 62130581 Nguyễn Thị Kim Hoa 2002/1/16 62.KT-2 Nguyễn Thị Thùy Trang

59 62131187 Đỗ Thị Ngọc Nga 2002/10/4 62.KT-3 Nguyễn Thị Thùy Trang

60 62130874 Đỗ Vũ Diễm Khuê 2002/9/1 62.KT-4 Nguyễn Thị Thùy Trang

61 62131401 Lê Ngọc Nhi 2002/7/19 62.KT-1 Nguyễn Tuấn



62 62131349 Sử Thị Trúc Nguyên 2002/2/6 62.KT-2 Nguyễn Tuấn

63 62131824 Nguyễn Thị Mộng Tâm 2002/5/2 62.KT-3 Nguyễn Tuấn

64 62131481 Trần Phan Nữ Quỳnh Như 2002/1/11 62.KT-4 Nguyễn Tuấn

65 62130126 Lê Thị Thuỳ Cang 2002/5/31 62.KT-1 Nguyễn Văn Hương

66 62134619 Hoàng Thiên Trang 2002/4/8 62.KT-1 Nguyễn Văn Hương

67 62131788 Huỳnh Thị Kim Son 2002/11/13 62.KT-1 Phạm Đình Tuấn

68 62132615 Mai Hạ Uyên 2002/3/8 62.KT-2 Phạm Đình Tuấn

69 62132371 Trần Lê Huyền Trang 2002/1/14 62.KT-3 Phạm Đình Tuấn

70 62132336 Lê Thị Ngọc Trang 2002/1/28 62.KT-4 Phạm Đình Tuấn

71 62130898 Nguyễn Ngọc Kim 2002/12/23 62.KT-1 Phan Hồng Nhung

72 62130252 Võ Thị Diễm 2002/3/9 62.KT-2 Phan Hồng Nhung

73 62130709 Lê Thị Thanh Hương 2002/8/13 62.KT-3 Phan Hồng Nhung

74 62130435 Phan Thị Thu Hà 2002/12/10 62.KT-4 Phan Hồng Nhung

75 62130072 Vũ Thế Anh 2002/11/9 62.KT-1 Võ Thị Thùy Trang

76 62133949 Đinh Lê Ngọc Nam 2002/9/15 62.KT-2 Võ Thị Thùy Trang

77 62130561 Mai Trung Hiếu 2002/11/17 62.KT-3 Võ Thị Thùy Trang

78 62130292 Đỗ Thị Mỹ Dung 2002/4/4 62.KT-4 Võ Thị Thùy Trang

79 62132071 Hoàng Nguyễn Kim Thư 2002/9/7 62.KT-1 Vương Thị Khánh Chi

80 62130507 Nguyễn Lê Ngọc Hảo 2002/9/13 62P.KT Vương Thị Khánh Chi

81 62130038 Lao Vũ Tuyết Anh 2002/5/15 62.KT-4 Vương Thị Khánh Chi

82 62133066 Đặng Thị Khánh Huyền 2002/10/22 62.KT-CLC Nguyễn Văn Hương

83 62132065 Phan Hoài Thu 2002/7/18 62.KT-CLC Lê Thị Thanh Huệ

84 62133316 Đặng Bảo Trân 2002/1/4 62.KT-CLC Nguyễn Thị Bảo Ngọc


